
Giỏi Tỷ lệ % Khá Tỷ lệ % TBình Tỷ lệ % T số Tỷ lệ %

1 Nguyễn Thiếp 203 15 218 216 99.08 24 11.11 74 34.26 118 54.63 2 0.92
2 Long Sơn 180 0 180 172 95.56 19 11.05 78 45.35 75 43.60 8 4.44
3 Phan Huy Chú 252 0 252 246 97.62 84 34.15 96 39.02 66 26.83 6 2.38
4 Minh Tiến 117 0 117 114 97.44 8 7.02 56 49.12 50 43.86 3 2.56
5 Ngọc Sơn 106 0 106 104 98.11 9 8.65 31 29.81 64 61.54 2 1.89
6 Lưu Vĩnh 182 6 188 182 96.81 9 4.95 76 41.76 97 53.30 6 3.19
7 Thạch Xuân 82 0 82 80 97.56 6 7.50 27 33.75 27 33.75 2 2.44
8 Thạch Đài 89 1 90 88 97.78 6 6.82 42 47.73 40 45.45 2 2.22
9 Tân Lâm 161 0 161 157 97.52 13 8.28 67 42.68 77 49.04 4 2.48
10 Hương Điền 225 0 225 223 99.11 12 5.38 88 39.46 123 55.16 2 0.89
11 Thắng Tượng 138 0 138 136 98.55 9 6.62 54 39.71 73 53.68 2 1.45
12 Thạch Lạc 75 0 75 73 97.33 7 9.59 19 26.03 47 64.38 2 2.67
13 Thạch Hội 126 0 126 122 96.83 14 11.48 47 38.52 61 50.00 4 3.17
14 Văn Trị 191 0 191 187 97.91 9 4.81 69 36.90 109 58.29 4 2.09
15 Đỉnh Bàn 121 1 122 118 96.72 9 7.63 34 28.81 75 63.56 4 3.28
16 Lê Hồng Phong 128 0 128 126 98.44 17 13.49 45 35.71 64 50.79 2 1.56

2376 23 2399 2344 97.71 255 10.88 903 38.52 1166 49.74 55 2.29
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